
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÀU BÀNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Bản án số: 04/2020/HS-ST 

Ngày: 18-3-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông D  ng  hành C ng; 

Ông La Văn Châu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  r n  h  Diễm  rang, là  h  ký  òa án nhân dân 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình D  ng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông  hái  oàng  iang - Kiểm sát viên. 

 rong các ngày 12 và 18 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở  òa án nhân dân 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình D  ng xét xử s  thẩm c ng khai vụ án hình sự thụ 

lý số: 03/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2020 theo Quyết đ nh đ a vụ án 

ra xét xử số: 09/2020/QĐXXS - S ngày 28 tháng 2 năm 2020, đối với b  cáo: 

B i Quốc T, sinh năm 1994 tại Bình D  ng; n i đăng ký hộ khẩu th ờng 

trú: ấp 3, xã   ng  òa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình D  ng; nghề nghiệp: 

kh ng; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; t n giáo: 

kh ng; quốc t ch Việt Nam; con  ng B i Văn Khoa và bà Đinh  h   uyết 

Nhung; tiền án: kh ng; tiền sự: ngày 09 tháng 8 năm 2019, b  C ng an xã   ng 

 òa xử phạt b  cáo hành vi trộm c p tài sản; b  cáo b  áp dụng biện pháp ngăn 

ch n cấm đi kh i n i c  trú, có m t. 

-    h i  C ng ty C  ph n cao su  h ớc  òa; đ a chỉ: ấp 2A, xã  h ớc 

 òa, huyện Phú  iáo, tỉnh Bình D  ng. 

-     i   i di n h p pháp của    h i  Ông  r n Văn Nh n, sinh năm 1968; 

n i c  trú: ph ờng  ân Đ nh, th  xã Bến Cát, tỉnh Bình D  ng là ng ời đại diện 

ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 09 tháng 3 năm 2020), v ng m t (có đ n xin 

v ng m t). 

-     i làm chứn    

1. Ông Nguyễn Văn C ờng, sinh năm 1989, v ng m t (có đ n xin v ng 

m t). 
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2. Ông  han  rọng Linh, sinh năm 1989, v ng m t (có đ n xin v ng m t). 

3. Ông D  ng Đ c  uy, sinh năm 1996, v ng m t (có đ n xin v ng m t). 

4. Ông Nguyễn Nam  họ, sinh năm 1971, v ng m t (có đ n xin v ng m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đ ợc tóm t t nh  sau: 

B i Quốc T là đối t ợng kh ng nghề nghiệp sống tại xã   ng  òa, huyện 

Bàu Bàng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, T b  C ng an xã   ng  òa xử phạt vi 

phạm hành vi trộm c p tài sản. Do kh ng có tiền tiêu xài, khoảng 16 giờ ngày 20 

tháng 8 năm 2019, T nảy sinh ý đ nh trộm mủ cao su tại N ng tr ờng cao su 

  ng  òa thuộc C ng ty C  ph n cao su  h ớc  òa để bán kiếm tiền tiêu xài. 

T đi bộ ra tiệm tạp hóa chợ   ng  òa mua 200g túi ni l ng ch a đ ợc khoảng 6 

kg hết 10.000 đồng, 01 bao ni l ng ch a khoảng 80kg hết 8.000 đồng. Sau đó, T 

c m nh ng v t đã chuẩn b  đi đến l  cao su 27, T nh t đ ợc 01 v  bao ni l ng 

loại ch a đ ợc 80kg, ngoài v  bao có ch  đạm  hú M  và 01 sợi dây đen, T lấy 

v  bao đạm  hú M  và các v t dụng chuẩn b  giấu vào một cái hố trong l  cao 

su, T lấy 08 bao ni l ng loại 6kg đi trút trộm mủ, m i l n đ y thì T đem đến hố 

đ  vào bao lớn đã chuẩn b . Sau khi trút đ ợc khoảng 207 cây cao su thì T d ng 

dây buộc bao ni l ng bên ngoài có bao đạm  hú M  lại để đi trút tiếp thì b  lực 

l ợng bảo vệ N ng tr ờng cao su   ng  òa phát hiện b t gi  và đ a về C ng 

an xã   ng  òa giải quyết. Vụ việc đ ợc chuyển đến C ng an huyện Bàu Bàng 

để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Qua làm việc, T đã khai nh n toàn bộ hành vi 

của mình c ng tang v t. 

 heo kết lu n đ nh giá tài sản ngày 28 tháng 8 năm 2019 của  ội đồng 

đ nh giá trong tố tụng hình sự của huyện Bàu Bàng kết lu n: 48 kg mủ n ớc, 

hàm l ợng 37,11 độ, giá 247 đồng/độ; t ng giá tr  48 kg là 439.976 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát gi  quyền c ng tố tại phiên tòa gi  nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của b  cáo đủ yêu tố cấu thành tội “ rộm c p tài sản”. 

B  cáo kh ng có ý kiến gì tranh lu n. 

B  hại v ng m t kh ng ghi nh n ý kiến tranh lu n. 

V t ch ng vụ án gồm: 01 bao ni l ng bên trong có mủ cao su, bên ngoài 

v  có ch  đạm  hú M  màu tr ng, t ng trọng l ợng là 49kg, tr  01 kg bao bì 

trọng l ợng thực là 48 kg mủ cao su (mủ n ớc), C  quan điều tra C ng an 

huyện Bàu Bàng trả lại cho ng ời đại diện của b  hại, ng ời đại diện của b  hại 

kh ng có yêu c u gì.  

Bản cáo trạng số 03/CT-VKSBB ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình D  ng truy tố b  cáo B i Quốc T 

về tội “ rộm c p tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t  ình sự năm 2015 
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đ ợc sửa đ i b  sung năm 2017.  ại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề ngh  

 ội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1 Điều 51 

của Bộ lu t  ình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i b  sung năm 2017, xử phạt b  cáo 

B i Quốc T t  08 (tám) đến 10 (m ời) tháng t  nh ng cho h ởng án treo thời 

gian thử thách là 16 (m ời sáu) tháng đến 20 (hai m  i) tháng. 

Về xử lý v t ch ng: đã giải quyết xong. 

B  hại v ng m t tại phiên tòa nh ng đã có lời khai đ y đủ tại hồ s  vụ án và 

kh ng yêu c u bồi th ờng. B  hại kh ng có ý kiến gì về cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bàu Bàng. 

B  cáo T nói lời sau c ng: hành vi của b  cáo là vi phạm pháp lu t, b  cáo 

rất hối h n, b  cáo xin đ ợc h ởng sự khoan hồng của pháp lu t để b  cáo h ởng 

án treo về với gia đình để làm ng ời tốt cho xã hội. 

Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên tòa; căn c  

vào kết quả tranh lu n tại phiên tòa trên c  sở xem xét đ y đủ, toàn diện các 

ch ng c , ý kiến của Kiểm sát viên, b  cáo và nh ng ng ời tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa,  ội đồng xét xử nh n đ nh nh  sau: 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của C  quan điều tra C ng an huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình D  ng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình D  ng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của Bộ lu t  ố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, b  cáo và b  hại kh ng ai có ý kiến ho c khiếu nại 

về hành vi, quyết đ nh tố tụng của C  quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết đ nh tố tụng của C  quan tiến hành tố tụng, 

ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]  ại phiên toà, b  cáo đã thành khẩn khai nh n toàn bộ hành vi trộm c p 

tài sản nh  nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình D  ng đã truy tố. Lời khai của b  cáo ph  hợp với lời khai của b  hại 

và các tài liệu, ch ng c  có tại hồ s  vụ án về thời gian, đ a điểm, quá trình thực 

hiện hành vi phạm tội cũng nh  tài sản b  trộm. Do v y, đã có đủ c  sở xác đ nh: 

ngày 20 tháng 8 năm 2019, b  cáo T lén lút vào N ng tr ờng cao su   ng  òa 

thuộc C ng ty C  ph n cao su  h ớc  òa trộm mủ cao su tr  giá 439.976 đồng, 

b  cáo có một tiền sự về hành vi trộm c p tài sản vào ngày 12 tháng 8 năm 2019. 

 heo quy đ nh tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t  ình sự năm 2015 đ ợc 

sửa đ i, b  sung năm 2017.  ành vi lén lút lấy trộm tài sản của b  cáo đã đủ yếu 

tố cấu thành tội trộm c p tài sản. B  cáo có đủ năng lực ch u trách nhiệm hình 

sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

D  ng truy tố b  cáo theo tội danh và điều khoản nh  trên là có căn c , đúng 

ng ời, đúng tội.  
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Xét hành vi của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở h u tài sản của ng ời khác đ ợc pháp lu t bảo vệ, gây mất tr t tự tr  an 

tại đ a ph  ng. B  cáo nh n th c rõ hành vi trộm c p tài sản của ng ời khác là vi 

phạm pháp lu t hình sự và sẽ b  xử lý nh ng vì động c  tham lam, t  lợi nên b  

cáo đã cố ý phạm tội. Nh  v y, c n xử phạt b  cáo m c án t  ng x ng với tính 

chất hành vi phạm tội, đủ để giáo dục răn đe b  cáo và phòng ng a chung cho xã 

hội. 

Về tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự: kh ng. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: phạm tội nh ng ch a gây thiệt 

hại; quá trình điều tra và tại phiên tòa, b  cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải theo quy đ nh tại các điểm h, s khoản 1 khoản Điều 51 của Bộ lu t 

 ình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b  sung năm 2017. Xét b  cáo có hai tình tiết 

giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự, tài sản b  cáo chiếm đoạt đã 

giao trả cho b  hại, b  cáo có n i c  trú rõ ràng, nên  ội đồng xét xử xét thấy 

kh ng c n phải b t b  cáo chấp hành hình phạt t , mà b  cáo có khả năng tự cải 

tạo và việc cho b  cáo h ởng án treo kh ng gây nguy hiểm cho xã hội; kh ng 

ảnh h ởng xấu đến an ninh, tr t tự, an toàn xã hội nên  ội đồng xét xử căn c  

vào Điều 65 của Bộ lu t  ình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b  sung năm 2017 và 

Ngh  quyết số 02/2018/NQ- Đ   ngày ngày 15 tháng 5 năm 2018 của  ội 

đồng  hẩm phán  òa án nhân dân tối cao  ội đồng xét xử sẽ áp dụng cho b  cáo 

đ ợc h ởng án treo.  

M c hình phạt theo đề ngh  của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà đối với 

b  cáo là ph  hợp với tính chất, m c độ phạm tội của b  cáo nên  ội đồng xét xử 

chấp nh n. 

[3] Về xử lý v t ch ng: 01 bao ni l ng bên trong có mủ cao su, bên ngoài 

v  có ch  đạm  hú M  màu tr ng, t ng trọng l ợng là 49kg đã trả lại cho b  

hại là ph  hợp quy đ nh của pháp lu t, b  hại kh ng có yêu c u gì, nên  ội 

đồng xét xử kh ng xem xét. 

[4] Về án phí: b  cáo phải ch u án phí hình sự s  thẩm theo quy đ nh của 

pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào điểm a khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51, Điều 

65 của Bộ lu t  ình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b  sung năm 2017; 

Căn c  vào Ngh  quyết số 02/2018/NQ- Đ    ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của  ội đồng  hẩm phán  òa án nhân dân tối cao; 

Căn c  Điều 99 của Bộ lu t  ố tụng hình sự; Điều 23 của Ngh  quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban  h ờng vụ 

Quốc hội. 

1.  uyên bố b  cáo B i Quốc T phạm tội “ rộm c p tài sản”. 
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Xử phạt b  cáo B i Quốc T 08 (tám) tháng t  nh ng cho h ởng án treo thời 

gian thử thách là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng.  hời hạn thử thách tính t  ngày 

tuyên án. Giao b  cáo cho U  ban nhân dân xã   ng  òa, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình D  ng giám sát, giáo dục b  cáo trong thời gian thử thách. Trong tr ờng 

hợp b  cáo thay đ i n i c  trú thì thực hiện theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 69 

của Lu t  hi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, b  cáo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 l n trở lên thì  òa án có thể quyết đ nh buộc b  cáo đ ợc h ởng án 

treo phải chấp hành hình phạt t  của bản án đã cho h ởng án treo. 

2. Về án phí: Buộc b  cáo B i Quốc T phải ch u 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng tiền án phí hình sự s  thẩm. 

B  cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày tòa 

tuyên án. 

B  hại v ng m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể t  ngày nh n đ ợc bản án ho c bản án đ ợc niêm yết theo quy đ nh. 

 

Nơi nhận:                                                            
-  AND tỉnh Bình D  ng;                              
- Sở    pháp tỉnh Bình D  ng; 

- VKSND tỉnh Bình D  ng; 

- VKSND huyện Bàu Bàng; 

- Chi cục   ADS huyện Bàu Bàng; 

- C ng an huyện Bàu Bàng; 

- UBND xã   ng  òa, huyện Bàu 

Bàng; 

- Ng ời tham gia tố tụng; 

- C ng th ng tin điện tử  òa án; 

- L u hồ s , Văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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